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1 Trần Thị Bích 18/04/2005 TP.HCM 0382695308 KTN20720 10,0 9,0 7,5 9,0 8,9 Đạt Giỏi

2 Phạm Quỳnh Linh 10/11/2005 Thanh Hóa 0347582987 KTN20720 8,5 4,0 2,0 0,0 3,6 Không đạt Thi lại

3 Lê Kim Linh 13/10/2004 Bình Dƣơng 0707049105 KTN20720 9,0 6,0 5,0 8,0 7,0 Đạt Khá

4 Phan Thùy Linh 03/11/2005 Bình Dƣơng 0969769040 KTN20720 10,0 6,0 6,5 7,0 7,4 Đạt Khá

5 Nguyễn Thị Kim Loan 19/02/2005 Bình Dƣơng 0395431231 KTN20720 10,0 8,0 9,0 10,0 9,3 Đạt Xuất sắc

6 Nguyễn Đào Khánh Ly 12/09/2005 Hà Tĩnh 0392469330 KTN20720 8,0 7,0 5,0 10,0 7,5 Đạt Khá

7 Đỗ Thị Tuyết Mai 09/04/2005 Phú Yên 0329902101 KTN20720 8,5 7,0 5,0 10,0 7,6 Đạt Khá

8 Nguyễn Thị Xuân Mai 29/10/2005 Bình Dƣơng 0368542895 KTN20720 Vắng

9 Nguyễn Trà My 10/02/2005 Vĩnh Long 0906296572 KTN20720 9,5 3,0 0,0 0,0 3,1 Không đạt Thi lại

10 Thạch Thị Xi Nê 25/01/2005 Bình Dƣơng 0352776821 KTN20720 8,5 8,0 8,5 8,0 8,3 Đạt Giỏi

11 Danh Thúy Ngân 27/08/2005 Kiên Giang 0392077404 KTN20720 9,5 10,0 9,0 10,0 9,6 Đạt Xuất sắc

12 Trần Thị Tuyết Ngân 06/12/2005 Nghệ An 0978406671 KTN20720 9,5 9,0 7,5 8,0 8,5 Đạt Giỏi

13 Trần Thị Ngọc 18/04/2005 TP.HCM 0366352971 KTN20720 9,0 9,0 8,5 9,0 8,9 Đạt Giỏi

14 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 02/08/2004 An Giang 0345538417 KTN20720 Vắng

15 Kỳ Uyển Nhi 30/06/2005 TP.HCM 0334912173 KTN20720 9,5 8,0 7,0 10,0 8,6 Đạt Giỏi

16 Bùi Ngọc Nhi 05/11/2005 TP.HCM 0325895270 KTN20720 8,0 5,0 2,0 7,0 5,5 Không đạt Thi lại
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17 Kiều Thị Yến Nhi 03/01/2005 TP.HCM 0866580713 KTN20720 7,5 7,0 8,5 10,0 8,3 Đạt Giỏi

18 Huỳnh Thị Hồng Nhi 17/01/2005 An Giang 0965937149 KTN20720 9,5 6,0 3,0 10,0 7,1 Không đạt Thi lại

19 Nguyễn Trần Linh Nhi 21/09/2004 Bình Dƣơng 0359203811 KTN20720 9,0 9,0 5,0 8,0 7,8 Đạt Khá

20 Huỳnh Đỗ Yến Nhi 03/12/2005 TP.HCM 0987372527 KTN20720 8,5 9,0 9,0 9,0 8,9 Đạt Giỏi

21 Lê Thị Nhung 26/07/2003 Thanh Hóa 0395311480 KTN20720 8,0 3,0 1,0 0,0 3,0 Không đạt Thi lại

22 Phạm Văn Tuyển 16/02/2005 Hà Nam 0945367428 DLN20720 7,5 7,0 5,0 5,0 6,1 Đạt Trung bình khá

23 Đỗ Gia Tự 09/11/2005 Thanh Hóa 0363850748 DLN20720 7,0 8,0 6,5 10,0 7,9 Đạt Khá

24 Nguyễn Ngọc Tuyền 22/01/2004 Bình Dƣơng 0356896241 KTN20719 7,0 9,0 8,5 8,0 8,1 Đạt Giỏi
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Võ Thị Thanh Vân
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Nguyễn Hà Mai Hân


